
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Trần Hưng Đạo, Tổ 3, Khu phố Phú Cường, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, 
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

250.000.000.000 VNĐ

06/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NHẬT ANH

3801274248

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây lâu năm khác 0129

2. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

3. Khai thác gỗ 0220

4. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Đầu tư xây dựng khu dân 
cư, khu trung tâm thương mại

6810(Chính)

5. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

6. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

7. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

8. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh bột trét tường; Sản xuất sơn các 
loại

2399

9. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

10. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

11. Xây dựng nhà để ở 4101

12. Xây dựng nhà không để ở 4102

13. Xây dựng công trình đường bộ 4212

14. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 
NHẬT ANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH TM XD NHẬT ANH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 02713.814269
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN HÒA

Việt 
Nam

Khu phố 2, Phường 
Tiến Thành, Thành 
phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

98.192.500.000 39,277 045072010910

2 LÝ DUY 
THANH

Việt 
Nam

Tổ 2, Khu phố Phú 
Trung, Phường An 
Lộc, Thị xã  Bình 
Long, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

46.647.000.000 18,659 070065000402

3 PHAN THỊ 
NGỌC 
HỒNG

Việt 
Nam

Tổ 2, Khu phố Phú 
Trung, Phường An 
Lộc, Thị xã  Bình 
Long, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

46.647.000.000 18,659 070167000399

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       045072010910
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Khu phố 2, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố 2, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN HÒA Nam

08/04/1972 Kinh Việt Nam

12/08/2021 Cục trưởng CCS QLHC về TTXH 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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